
BIỂU KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

 Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày                /       /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan, đơn vị   

chủ trì thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

 phối hợp 

Cấp trình, 

 gửi văn bản 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

1 

Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã giai 

đoạn 2023-2025 

Sở Nội vụ VP UBND tỉnh UBND tỉnh 
Trong  

Tháng 9/2023 
Kế hoạch 

2 

Xây dựng, hoàn thiện dự thảo 

Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị 

hành chính giai đoạn 2023-2025 

trình cấp có xem xét, cho ý kiến 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành có liên 

quan; UBND huyện có 

ĐVHC cấp xã sắp xếp, các 

ĐVHC cấp xã thực hiện 

sắp xếp và có liên quan 

- UBND tỉnh 

- TT Tỉnh uỷ  

 

Trước 30/9/2023 

- Phương án tổng 

thể sắp xếp ĐVHC 

- Văn bản thống 

nhất của Bộ Nội 

vụ 

3 

Trình dự toán kinh phí xây dựng Đề 

án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

giai đoạn 2023-2025 

Sở Nội vụ 

Sở Tài chính 

Các sở, ban, ngành có liên 

quan 

UBND tỉnh 

 

Trước 

30/9/2023 

  

Tờ trình 

4 

Xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã, báo cáo UBND 

tỉnh cho ý kiến trước khi tổ chức lấy ý 

kiến cử tri về Đề án theo quy định 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành; UBND 

huyện có ĐVHC cấp xã 

sắp xếp, các ĐVHC cấp xã 

thực hiện sắp xếp và có 

liên quan 

- UBND tỉnh 

- TT Tỉnh ủy 

Trước  

31/10/2023 
Đề án 

5 

Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri, 

tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã 

thực hiện sắp xếp 

Sở Nội vụ 

UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

 
Trước 

 31/10/2023 

Văn bản hướng 

dẫn 

6 
Lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ 

chức lấy ý kiến cử tri tại các xã liên 

quan trực tiếp việc sắp xếp  

UBND huyện có ĐVH 

cấp xã sắp xếp, các 

ĐVHC cấp xã thực hiện 

sắp xếp và có liên quan  

- Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành có liên quan 

 

UBND tỉnh 

 

Trước 

15/11/2023 

Báo cáo tổng hợp 

kết quả lấy ý kiến 

cử tri 

7 

Trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND 

cấp xã thực hiện sắp xếp và các xã có 

liên quan thông qua Đề án sắp xếp báo 

cáo, trình UBND huyện  

UBND, HĐND các xã 

thực hiện sắp xếp và 

các ĐVHC cấp xã có 

liên quan 

 

- Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành có liên quan 

- UBND huyện có ĐVHC 

thực hiện sắp xếp  

- Đảng ủy xã 

- UBND 

huyện có 

ĐVHC sắp 

xếp 

Trước 30/11/2023 

- Tờ trình của 

UBND cấp xã 

- Nghị quyết của 

HĐND cấp xã 
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8 

Trình Ban Thường vụ Huyện ủy, 

HĐND huyện có ĐVHC cấp xã thực 

hiện sắp xếp thông qua Đề án sắp xếp 

ĐVHC; báo cáo, trình UBND tỉnh 

UBND huyện có 

ĐVHC cấp xã thực hiện 

sắp xếp 

Sở Nội vụ, các sở ngành có 

liên quan 

 

- Huyện ủy, 

HĐND huyện 

có ĐVHC cấp 

xã thực hiện 

sắp xếp 

Trước  

30/11/2023 

- Tờ trình của 

UBND huyện 

- Nghị quyết của 

HĐND huyện 

9 
Trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Đề án sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã. 

UBND tỉnh 

 

- Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành;  

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

Tỉnh ủy Trước 05/12/2023 

- Tờ trình 

- Hồ sơ, Đề án 

 

10 
Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã  

UBND tỉnh 

 

- Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành;  

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

- Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

- HĐND tỉnh 

Trước 

20/12/2023 

- Tờ trình 

- Đề án 

- Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

11 
Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình Chính 

phủ (qua Bộ Nội vụ ) 
UBND tỉnh 

Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành; UBND huyện có 

ĐVHC cấp xã sắp xếp, các 

ĐVHC cấp xã thực hiện 

sắp xếp và có liên quan 

- Chính phủ 

- Bộ Nội vụ 

Sau khi có Nghị quyết 

của HĐND tỉnh 

Tờ trình, Hồ sơ, 

Đề án sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp 

xã 

12 

Thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự 

đồng thuận trong xã hội, của các 

ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân 

dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã 

ở tỉnh 

- Sở Thông tin và TT 

- Đài Phát  thành và TH 

tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang 

- UBND huyện có 

ĐVHC cấp xã thực 

hiện sắp xếp 

- Các sở, ban, ngành liên 

quan 

- Các ĐVHC cấp xã thực 

hiện sắp xếp và các ĐVHC 

cấp xã có liên 

UBND tỉnh 

Từ sau triển khai Kế 

hoạch của UBND tỉnh 

đến hết năm 2024 

Các chuyên đề về 

thông tin, tuyên 

truyền 

13 Tổ chức thực hiện Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp của tỉnh trong giai đoạn 2023-2025 

13.1 
Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định chính sách 

hỗ trợ (nếu có) đối với cán bộ, công 

Sở Tài chính  

- Sở Nội vụ, các sở, ban, 

ngành có liên quan;  

- UBND huyện có ĐVHC 

HĐND tỉnh 

UBND tỉnh 
Trước 31/12/2023 

Nghị quyết HĐND 

tỉnh 
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chức, viên chức dôi dư của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp 

ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

13.2 

Tổ chức hội nghị công bố, triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2023-2025 

Sở Nội vụ 

 

 

- Các sở, ban, ngành có 

liên quan;  

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

UBND tỉnh 

Chậm nhất 15 ngày sau 

khi có Nghị quyết của 

UBTVQH  

 

13.3 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, 

đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã mới 

hình thành sau sắp xếp 

Sở Nội vụ 

 

- Các sở, ban, ngành có 

liên quan;  

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

UBND tỉnh 

Trong 30 ngày kể từ 

ngày Nghị quyết của 

UBTVQH có hiệu lực thi 

hành (khoản 7 Điều 10 

và khoản 3 Điều 11 Nghị 

quyết 

35/2023/UBTVQH15). 

 

13.4 Về sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công Sở Tài chính 

 

- Các sở, ban, ngành liên 

quan; 

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

UBND tỉnh 

 

Trong 03 năm  kể từ 

ngày Nghị quyết của 

UBTVQH có hiệu lực thi 

hành (khoản 2 Điều 13 

Nghị quyết số 

35/2023/UBTVQH15) 

 

13.5 
Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu 

mới  

Công an tỉnh 

 

- Các sở, ban, ngành liên 

quan; 

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

 

Chậm nhất là 30 ngày kể 

từ ngày nghị quyết của 

UBTVQH về sắp xếp đối 

với từng ĐVHC cấp xã 

có hiệu lực thi hành 

 

13.6 

 

Chuyển đổi các loại giấy tờ của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp 

Các xã mới hình thành 

sau sắp xếp 

 
Các sở, ban, ngành có liên 

quan của tỉnh; UBND huyện 

có ĐVHC cấp xã sắp xếp, các 

ĐVHC cấp xã thực hiện sắp 

xếp và có liên quan 
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13.7 

Rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung, ban hành mới các văn 
bản quy định về việc thực hiện chế 
độ, chính sách đặc thù và chế độ, 
chính sách theo Chương trình mục 
tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp xã 
hình thành sau sắp xếp 

UBND tỉnh 

- Sở Nội vụ, các sở ngành 

có liên quan 

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

Chính phủ, 

Thủ tướng, 

các bộ, ngành 

liên quan 

 
Báo cáo  

 

13.8 

Rà soát, trình cấp có thẩm quyền 
công nhận ĐVHC cấp xã thuộc khu 
vực III, khu vực II, khu vực I, thôn, 
tổ dân phố đặc biệt khó khăn thuộc 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi; ĐVHC cấp xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 
ĐVHC cấp xã là vùng an toàn khu, 
xã an toàn khu, ĐVHC thuộc khu 
vực miền núi, vùng cao và ĐVHC 
cấp xã được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân 
dân, Anh hùng lao động 

UBND tỉnh 

- Sở Nội vụ, các sở ngành 

có liên quan 

- UBND huyện có ĐVHC 

cấp xã sắp xếp, các ĐVHC 

cấp xã thực hiện sắp xếp và 

có liên quan 

Chính phủ, 

Thủ tướng, 

các bộ, ngành 

liên quan 

 
Báo cáo  

 

13.9 

 

 

Lập Hồ sơ phân loại ĐVHC cấp xã 
sau sắp xếp và lập mới, chỉnh lý, bổ 
sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC 
các cấp 

Sở Nội vụ 

- Các sở ngành có liên 

quan 

- UBND huyện UBND 

huyện có ĐVHC các xã 

thực hiện sắp xếp và các 

ĐVHC cấp xã thực hiện 

sắp xếp và các  

 

- UBND tỉnh; 

- Các bộ, 

ngành liên 

quan 

Trong 6 tháng kể từ khi 

nghị quyết của 

UBTVQH về sắp xếp 

ĐVHC có hiệu lực hoặc 

kể từ khi sản phẩm hồ 

sơ, bản đồ địa giới 513 

của tỉnh được nghiệm thu 

- Quyết định 

- Hồ sơ, bản đồ, 

mốc ĐGHC 
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